
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 90 TT20, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

27/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCO E&C

0110665102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCO E&C
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PROCO E&C JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PROCO E&C.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0248.586.3686
Email: Nanh.proco@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ gồm có: Kinh doanh vật liệu xây dựng;

4663

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chỉ gồm có: Khai thác cát, đá, sỏi phục vụ trong công trình 
xây dựng;

0810

5. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

7. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Gồm có: Sản xuất và lắp dựng kết cấu thép;

2592

9. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

11. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212(Chính)

18. Xây dựng công trình điện 4221

19. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

20. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công 
trình công ích khác chưa được phân vào đâu.

4229

21. Xây dựng công trình thủy 4291

22. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

23. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4299

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng
Chỉ gồm có: San lấp, xử lý nền đất yếu, gia cố nền móng;

4312

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ 
VẤN XÂY 
DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI 
PROCO

Số 90 TT20 - 
KĐT Văn Phú, 
Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0102791424

2 NGUYỄN 
VĂN QUÝ

Thôn Thụy Hồi 
Trại, Xã Tân Sơn, 
Huyện Kim Bảng, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 80,000

0350920017
80

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
HOÀI NAM

Phố Quán Gánh, 
Xã Nhị Khê, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010790066
65

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035092001780
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thụy Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thụy Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN QUÝ Nam

24/10/1992 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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